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PHỤ LỤC 1: TÌNH HÌNH TỔ CHỨC, CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT 
(Kèm theo Báo cáo số 26 -BC/UBKTTĐ, ngày 20 /6/2015 của Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn)
	Số ủy viên UBKT hiện tại/số ủy viên UBKT khi bầu (cấp tỉnh)
	Số uỷ viên Uỷ ban kiểm tra bổ sung/tổng số uỷ viên uỷ ban kiểm tra rút tên trong nửa nhiệm kỳ
	Số cán bộ chuyên trách công tác kiểm tra (cấp tỉnh) hiện nay
	Số đơn vị cấp huyện có UBKT/ tổng số đơn vị cấp huyện
	Số lớp tập huấn công tác kiểm tra/số cán bộ được tập huấn do Đoàn tổ chức trong nửa nhiệm kỳ
	Số cán bộ được tham gia các lớp tập huấn công tác kiểm tra do ngành khác tổ chức trong  nửa nhiệm kỳ


	09/09
	02/02
	0
	32/32
	73/1841
	02
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PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT 
	Năm
	Kết quả kiểm tra 6 tháng
	Kết quả kiểm tra cuối năm
	Kết quả kiểm tra, giám sát chuyên đề (*)

	
	Số đoàn kiểm tra (cấp tỉnh)
	Số đơn vị cấp huyện được cấp tỉnh kiểm tra/Tổng số đơn vị cấp huyện
	Số Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở được cấp tỉnh kiểm tra/Tổng số Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở
	Số đoàn kiểm tra (cấp tỉnh)
	Số huyện được cấp tỉnh kiểm tra/Tổng số đơn vị cấp huyện
	Số xã được cấp tỉnh kiểm tra/ Tổng số đơn vị cấp xã
	Số đoàn kiểm tra (cấp tỉnh)
	Số huyện/thị được cấp tỉnh kiểm tra/ Tổng số đơn vị cấp huyện
	Số Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở được cấp tỉnh kiểm tra/ Tổng số Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở

	2013
	06
	31/40
	153/223
	05
	32/40
	167/223
	03
	07
	14

	2014
	10
	40/40
	175/223
	04
	32/40
	176/223
	07
	14
	33

	6 tháng đầu năm 2015
	08
	32/40
	146/223
	0
	0
	0
	05
	14
	0

	TỔNG
	24
	103/40
	474/223
	09
	64/40
	343/223
	15
	35
	47


              (*) Nêu tên các chuyên đề kiểm tra, giám sát.
- Kiểm tra tiến độ thực hiện rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.
- Kiểm tra các đơn vị đăng ký danh hiệu lá cờ đầu khối trường THPT và khối Đội.
- Kiểm tra các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn về công tác quản lý cơ sở vật chất, tài chính và biên chế

- Kiểm tra công tác hỗ trợ vay vốn cho đoàn viên thanh niên.
- Kiểm tra việc thực hiện Chương trình “Tuổi trẻ Hải Phòng chung tay xây dựng nông thôn mới”.


- Kiểm tra hoạt động Tháng Thanh niên hàng năm

- Kiểm tra chương trình ra quân xóa quảng cáo, rao vặt trái phép
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PHỤ LỤC 3: THI HÀNH KỶ LUẬT CỦA ĐOÀN

	Năm
	Số vụ đã xử lý/Tổng số vụ vi phạm của cơ quan lãnh đạo Đoàn
	Hình thức xử lý đối với cơ quan lãnh đạo Đoàn vi phạm
	Số vụ đã xử lý/Tổng số vụ vi phạm của cán bộ Đoàn
	Hình thức xử lý đối với cán bộ Đoàn vi phạm
	Số vụ đã xử lý/Tổng số vụ vi phạm củacabs bộ Đoàn
	Hình thức xử lý đối với đoàn viên vi phạm

	
	
	Giải tán
	Cảnh cáo
	Khiển trách
	
	Khai trừ  (nếu còn là đoàn viên)
	Cách chức
	Cảnh cáo
	Khiển trách
	
	Khai trừ
	Cảnh cáo
	Khiển trách

	2013
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6 tháng  đầu 2015
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	TỔNG
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
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PHỤ LỤC 4: VIỆC GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH (*)
	Năm
	Tình hình đơn thư khiếu nại
	Kết quả giải quyết
	Tình hình đơn thư tố cáo
	Kết quả giải quyết
	Tình hình đơn kiến nghị, phản ánh
	Kết quả giải quyết

	
	Số đơn
	Đã giải quyết
	Không giải quyết
	Số đơn ghi tên
	Số đơn không ghi tên hoặc mạo danh
	Đã giải quyết
	Không giải quyết
	Số đơn ghi tên
	Số đơn không ghi tên hoặc mạo danh
	Đã giải quyết
	Không giải quyết

	2013
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6 tháng đầu 2015
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	TỔNG
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


(*) Nêu rõ lý do không giải quyết từng loại đơn trong phụ lục hoặc trong Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ của UBKT cấp tỉnh.
